
 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 405/BC-MNSM 
 

        

        Mạo Khê, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Sao Mai thực hiện quản lý, 

 chăm sóc học sinh trong giờ bán trú và đón học sinh sớm 

 theo nhu cầu phụ huynh tháng 1 năm 2024 

 

 

-Căn cứ vào chương trình công tác tháng 1 năm 2024; 

-Căn cứ tình hình thực tế, 

Trường Mầm non Sao Mai phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trường quản lý, chăm sóc học sinh trong giờ bán trú và  

đón học sinh sớm theo nhu cầu phụ huynh tháng  1/2024 cụ thể như sau: 

        1.Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc học sinh trong giờ bán trú ( từ 11h30 phút đến 13 h00) 

STT Nhóm lớp/bộ 

phận 

Họ tên CBGVNV Số ngày trông trưa Số giờ/ 

ngày 

 

Thời gian thực hiện Tổng số 

giờ/tháng  

1 Hiệu trưởng Lê Thị Lành  10 ngày 

 

1,5 Các ngày 

2,3,4,5,8,9,10,11,12 

15 

2 Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn Thị Tuyết Hồng 7 ngày 1,5 Các ngày 

15,16,17,18,19,22,23, 

10,5 

3 Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàng Thị Nhạn 6 ngày  1,5 Các ngày 

24,25,26,29,30,31 

9 

4 Nhân viên y tế Nguyễn T Mai Dung 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 phút đến 13 h00 33 
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5 Nhân viên kê 

toán 

Đỗ Thị Hiền 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1 Từ 12h0 phút đến 13 h00 22 

 

6 

Nhóm trẻ D1 Trần Thị Qúy 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 

 

Từ 11h30 -12h00 phút 33 

Phạm Thị Thủy Từ 12h00 đến 12h 30 phút 

Văn Thị Thúy  Từ 12h30 đến 13h00 

7 Nhóm trẻ D2 Nguyễn Thị Hoa 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 

 

Từ 11h30 đến 12h15 33 

Bùi Thị Thủy Từ 12h15 đến 13h00 

8 Nhóm trẻ D3 Nguyễn Thị Thùy 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Lê Thị Thu Hương Từ 12h15 đến 13h00 

9 Lớp 3-4 tuổi C1 Ngô Thị Thanh Hải 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 -12h00 phút 33 

Nguyễn Thị  Hằng              

1989 

Từ 12h00 đến 12h 30 phút 

Nguyễn Thị Định 

 

Từ 12h30 đến 13h00 

10 Lớp 3-4 tuổi C2 Nguyễn Thị Doan 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 

 

Từ 11h30 -12h00 phút 33 

Lưu Thị Loan 

 

Từ 12h00 đến 12h 30 phút 

Hoàng Hải Yến 

 

Từ 12h30 đến 13h00 
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11 Lớp 3-4 tuổi C3 Đỗ Thị Quyên 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

 

1,5 

Từ 11h30 -12h00 phút 33 

Đặng Thị Tuyết Từ 12h00 đến 12h 30 phút 

Nguyễn Thị Xuân Từ 12h30 đến 13h00 

12 Lớp 4 -5tuổi B1 Hà Thị Thủy 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Phạm Thị Hương Từ 12h15 đến 13h00 

13 Lớp 4 -5tuổi B2 Trần Thị Giang 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Vũ Thị Bình Từ 12h15 đến 13h00 

14 Lớp 4 -5tuổi B3 Dương Thị Duyên 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Lê Thị Huyền Trang Từ 12h15 đến 13h00 

15 Lớp 4 -5tuổi B4 Lâm Thùy Linh 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Vũ Thị Vân Anh Từ 12h15 đến 13h00 

16 Lớp 5-6 tuổi 

A1 

Phạm Thị Hạnh 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Nguyễn Ngọc Anh Từ 12h15 đến 13h00 

17 Lớp 5-6 tuổi 

A2 

Dương Tuyết Nhung 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Nguyễn Thị Dần Từ 12h15 đến 13h00 
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ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

18 Lớp 5-6 tuổi 

A3 

Trịnh Thị Thanh Mai 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Nguyễn Thị Hằng 1988 Từ 12h15 đến 13h00 

19 Lớp 5-6 tuổi 

A4 

Nguyễn Thị Hương 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến 

ngày 31(trừ thứ 7, 

chủ nhât) 

1,5 Từ 11h30 đến 12h15 33 

Vũ Thị Kiều Oanh Từ 12h15 đến 13h00 

1. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên quản lý, đón trẻ sớm (từ 7h đến 7h30 phút) 

STT Nhóm lớp/bộ 

phận 

Họ tên CBGVNV Số ngày đón trẻ sớm Số giờ/ 

ngày 

Thời gian thực hiện Tổng số 

giờ/tháng 

  

1 Hiệu trưởng Lê Thị Lành  10 ngày 

 

0,5 Các ngày 

2,3,4,5,8,9,10,11,12 

5 

2 Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn Thị Tuyết Hồng 7 ngày 

 

0,5 Các ngày 

15,16,17,18,19,22,23, 

3,5 

3 Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàng Thị Nhạn 6 ngày  

 

0,5 Các ngày 

24,25,26,29,30,31 

3 

4 Nhân viên y tế Nguyễn T Mai Dung 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,2 Từ 7h18 phút đến 7h30 

phút 

4,4 

5 Nhân viên kê 

toán 

Đỗ Thị Hiền 22 ngày 0,2 Từ 7h18 phút đến 7h30 

phút 

4,4 

6 Nhóm trẻ D1 Trần Thị Qúy  22 ngày 0,5 (từ 7h-7h10 phút) 11 
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Phạm Thị Thủy  Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

(7h10-7h20 phút) 

Văn Thị Thúy  7h20-7h30 phút) 

7 Nhóm trẻ D2 Nguyễn Thị Hoa 

 

22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Bùi Thị Thủy (từ 7h15-7h30 phút) 

8  Nguyễn Thị Thùy 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Lê Thị Thu Hương (từ 7h15-7h30 phút) 

9 Lớp 3-4 tuổi C1 Ngô Thị Thanh Hải 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h10 phút) 11 

Nguyễn Thị  Hằng              

1989 

(7h10-7h20 phút) 

Nguyễn Thị Định 7h20-7h30 phút) 

10 Lớp 3-4 tuổi C2 Nguyễn Thị Doan 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 

 

(từ 7h-7h10 phút) 11 

Lưu Thị Loan (7h10-7h20 phút) 

Hoàng Hải Yến 7h20-7h30 phút) 

11 Lớp 3-4 tuổi C3 Đỗ Thị Quyên 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 

 

(từ 7h-7h10 phút) 11 

Đặng Thị Tuyết (7h10-7h20 phút) 

Nguyễn Thị Xuân 7h20-7h30 phút) 

12 Lớp 4 -5tuổi B1 Hà Thị Thủy 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Phạm Thị Hương (7h15-7h30 phút) 

13 Lớp 4 -5tuổi B2 Trần Thị Giang 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Vũ Thị Bình (7h15-7h30 phút) 

14 Lớp 4 -5 tuổi Dương Thị Duyên 21 ngày 0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 
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B3 Lê Thị Huyền Trang Từ ngày mùng 1 đến ngày 

30(trừ thứ 7, chủ nhât) 

(7h15-7h30 phút) 

15 Lớp 4 -5tuổi B4 Lâm Thùy Linh 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Vũ Thị Vân Anh (7h15-7h30 phút) 

16 Lớp 5-6 tuổi 

A1 

Phạm Thị Hạnh 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Nguyễn Ngọc Anh (7h15-7h30 phút) 

17 Lớp 5-6 tuổi 

A2 

Dương Tuyết Nhung 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Nguyễn Thị Dần (7h15-7h30 phút) 

18 Lớp 5-6 tuổi 

A3 

Trịnh Thị Thanh Mai 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Nguyễn Thị Hằng 1988 (7h15-7h30 phút) 

19 Lớp 5-6 tuổi 

A4 

Nguyễn Thị Hương 22 ngày 

Từ ngày mùng 2 đến ngày 

31(trừ thứ 7, chủ nhât) 

0,5 (từ 7h-7h15 phút) 11 

Vũ Thị Kiều Oanh (7h15-7h30 phút) 

Ghi chú: 

-Đối với nội dung đón trẻ sớm: mỗi lớp có 0,5 giờ/ 1 ngày/ 1 lớp đón trẻ sớm ( các giáo viên của nhóm/ lớp, chủ động 

theo lịch phân công đón trẻ sớm theo từng khung giờ, từ 7h đến 7h30 hàng ngày trong tháng), khi giáo viên có công việc bận 

muốn đổi giờ, báo cáo xin phép Hiệu trưởng, chỉ khi nào Hiệu trưởng nhà trường đồng ý, các đồng chí mới đổi giờ cho nhau, 

giáo viên chịu trách nhiệm về an toàn của trẻ trong khung giờ phân công) 

-Đối với nội dung trông  trẻ giờ trưa: mỗi lớp có 1,5 giờ/ 1 ngày/ 1 lớp trông trẻ buổi trưa, theo từng khung giờ, từ 11h 30 

phút đến 13h hàng ngày trong tháng). Khi giáo viên có công việc bận muốn đổi giờ trông trưa, báo cáo xin phép Hiệu trưởng, 

chỉ khi nào Hiệu trưởng nhà trường đồng ý, các đồng chí mới đổi giờ cho nhau, giáo viên chịu trách nhiệm về an toàn của trẻ 

trong khung giờ phân công. 
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Trên đây là thông báo về việc phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trường quản lý, chăm sóc học sinh trong giờ bán trú 

và  đón học sinh sớm theo nhu cầu phụ huynh tháng 1/2024 (khi có sự điều động thay đổi CBGVNV tham gia công tác, Hiệu 

trưởng sẽ thông báo tới CBGVNV). Hiệu trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nghiêm túc thực 

hiện.  

 

   Nơi nhận                                   HIỆU TRƯỞNG 
  -Phòng GD&ĐT TX Đông Triều(b/c); 

  -CBGVNVNLĐ(t/h); 

  -Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

                                  Lê Thị Lành 
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